Tuần 27: Chủ đề nhánh 3: Giao thông đường hàng không
(Thời gian thực hiện: Từ 16/03 - 20/03/2026 )
Thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2026
[bookmark: _Hlk212992811]I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề .
- Trò chuyện cùng trẻ về một số quy định khi tham gia giao thông đường bộ.
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề giao thông đường hàng không
- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề. 
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Gà gáy.
- Tay - vai:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, xoay cổ tay, kiễng chân)
- Bụng – lườn:  Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên.
- Bật: Bật tại chỗ.
[bookmark: _Hlk222840174][bookmark: _Hlk222842836]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt trước theo cô và các bạn theo khả năng.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC: 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Trò chuyện về phương tiện giao thông đường hàng không
( Máy bay chở khách, máy bay trực thăng)
 I. Mục đích- Yêu cầu:
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết và nói được tên gọi, công việc, một số phương tiện giao thông đường hàng không, nơi hoạt động, ích lợi của các loại máy bay. Biết chơi trò chơi.
[bookmark: _Hlk222840252]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết chỉ đúng máy bay, biết bắt chước bạn chơi trò chơi.
2.2. Kỹ năng:
[bookmark: _Hlk222840264]- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định, nói rõ ràng, mạch lạc. 
[bookmark: _Hlk222840294]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kỹ năng chú ý quan sát cho trẻ.
1.3. Thái độ: 
[bookmark: _Hlk222840314]- Giáo dục trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
 *Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô:
- Tranh máy bay, trực thăng. 
2.2. Đồ dùng của trẻ:
- Lô tô máy bay, trực thăng.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ hát bài: “Lái máy bay”. 
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+ Trong bài hát nói về phương tiện nào?
-  Máy bay là phương tiện giao thông đường gì?
- Hôm nay cô cháu mình cùng trò chuyện về các phương tiện giao thông này nhé!
 2. Nội dung:
* HĐ1: Quan sát và đàm thoại
+ Quan sát máy bay bay chở khách.
- Lắng nghe, lắng nghe
“Chẳng phải chim.
Mà có cánh.
Chở hành khách
Đến mọi nơi
Giữa mây trời.
Đang bay lượn
                              Là cái gì?”
Cô đưa tranh máy bay và hỏi trẻ
- Chúng mình quan sát xem đây là gì?
- Chiếc máy bay này màu gì?
- Máy bay có những bộ phận nào?
- Máy bay có máy bánh?
- Bánh máy bay hình gì?
- Máy bay dùng để làm gì?
- Máy bay chở được nhiều người hay ít người?
- Máy bay chạy ở đâu?
- Vậy máy bay là phương tiện giao thông gì?
- Khi đi máy bay chúng mình phải như thế nào?
- Cô khái quát lại: Máy bay là phương tiện giao thông đường hàng không, gồm có nhiều bộ phận: Hai cánh, đầu, thân, mình đuôi. Máy bay chở được nhiều người và hàng từ nơi này đến nơi khắc.
- Cô mời chúng mình đứng dậy làm  những chiếc máy bay cùng cô nào!
+ Quan sát trực thăng.
- Chúng mình cùng xem cô có gì đây?
- Trực thăng có những bộ phận nào?
- Trực thăng có  bánh không?
- Phía trên máy bay trực thăng có gì?
- Trực thăng dùng để làm gì?


- Trực thăng trở được nhiều người hay ít người?
- Chúng mình thấy trực thăng ở đâu?
- Trực thăng là phương tiện giao thông gì?
- Vì sao con biết?
- Trẻ KT. Con ơi máy bay đâu?
- Cánh của máy bay đau?
- Cô khái quát lại: Máy bay trực thang có buồng lái cánh quạt, đuôi. Máy bay trực thang dùng cánh quạt để trực tiếp hạ cánh và cất cánh không cần đường bằng.
- Khi ngồi trên trực thăng chúng mình phải làm gì?
- Khi ngồi trên trực thăng chúng mình phải ngồi ngay ngắn không nghịch trên trực thăng. 
* HĐ2: So sánh máy bay và trực thăng.
- Vừa rồi chúng mình được quan sát máy bay và trực thăng, vậy chúng mình cho cô biết máy bay và trực thăng có gì giống nhau?
- Giống nhau: Chúng đều là phương tiện giao thông hàng không, đều chở hàng và chở người, 
- Khác nhau: Máy bay chở được rất nhiều người.
- Trực thăng chở được ít người. phía trên thân có cánh quạt
*HĐ3: Khái quát mở rộng.
- Chúng mình vừa làm quen với phương tiện giao thông gì?
- Ngoài máy bay và trực thăng chúng mình biết những phương tiện giao thông gì?
- Cô cho trẻ quan sát  tàu vũ trụ, khinh khí cầu....
* Giáo dục: Cô cháu mình vừa được quan sát máy bay và trực thăng. Đây là 2 phương tiện giao thông đường hàng không, chúng đều dùng để chở người, hàng hóa. Máy bay to và chở được rất nhiều người và hàng hóa, còn trực thăng thì nhỏ chở được ít người.
*HĐ4: Trò chơi củng cố
- TC1: Ai nhanh nhất
+ Cô phát cho mỗi trẻ một lô tô máy bay, trực thăng khi cô nói đến phương tiện nào thì trẻ dơ pt đó.
- TC2: Về đúng bến
+ Cô phát cho mỗi trẻ một lô tô máy bay trực thăng, vừa đi vừa hát : “Lái máy bay” khi nghe cô vỗ sắc xô nhanh thì trẻ về đúng bến của mình.
 3. Kết thúc:
- Cô và trẻ đi thăm quan sân bay.
	
- Trẻ hát 1 lần.
- Lái máy bay.

- Hàng không.
- Vâng ạ




- Nghe gì, nghe gì?






- Máy bay ạ
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô


- Chở khách, chở hàng.
- Nhiều người.

- Trên trời
- Hàng không
- Thắt dây an toàn.





- Trẻ thực hiện theo cô

- Máy bay trực thăng.
- Trẻ trả lời
- Có cánh quạt
- Chở chú bộ đội đi chiến đấu
- ít người.


- Hàng không.



- Trẻ lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô

- Trẻ trả lời







- Trẻ so sánh.


- Trẻ trả lời câu hỏi của cô



- Trẻ lắng nghe













- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ chơi 2, 3 lần



- Trẻ đi theo cô.
	
- Trẻ vỗ tay
- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý





- Trẻ chú ý







- Trẻ chú ý




- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý




- Trẻ bắt chước


- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý



- Trẻ chỉ



- Trẻ chú ý







- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý




- Trẻ chú ý













- Trẻ bắt chước



- Trẻ bắt chước




- Trẻ bắt chước


3. Hướng dẫn:
III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
1. HĐCCĐ: Xếp máy bay bằng lá cây
1.1. Mục đích 
- Trẻ biết lựa chọn lá để xếp thành hình máy bay.
[bookmark: _Hlk222842448]- Giáo dục trẻ về ATGT hàng không. 
[bookmark: _Hlk222842490]*Đối với trẻ KT. Trẻ biết bắt chước bạn nhặt lá cây xếp theo khả năng.
- Giáo dục trẻ về ATGT hàng không.
1.2. Chuẩn bị: Sân bãi sạch sẽ, lá cây.
1.3. Hướng dẫn
*  Xếp máy bay bằng lá cây
- Các bạn cùng cô giáo nhặt những chiếc lá cây và hãy xem cô giáo làm gì từ những chiếc lá cây.
- Cô xếp Máy bay từ lá cây và hỏi trẻ: Cô xếp gì đây?
- Để xếp được Máy bay từ lá cây cô phải chọn lá sau đó cô xếp:
+ Xếp chiếc lá nằm ngang làm thân máy bay. Xếp 2 chiếc lá 2 bên làm cánh máy bay. Xếp 1 chiếc lá nhỏ ở phần sau để làm đuôi máy bay.
- Các bạn hãy chọn và xếp những chiếc máy bay thật đẹp nào.
2. TCVĐ: Máy bay bay mây.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Động viên khuyến khích trẻ
3. Chơi tự do
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc xây dựng: Xây dựng bến tàu
- Góc phân vai: Phòng vé tàu
- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về các loại PTGT đường bộ
- Góc sách truyện: Xem tranh các loại PTGT và chơi lô tô về các loại PTGT đường bộ
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát, nước
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. HD trẻ học sách BLQVT: Hình tam giác, hình chữ nhật. Sử dụng hình tam giác, chữ nhật để chắp ghép
1.1 Mục đích- Yêu cầu
- Trẻ biết đếm số hình chữ nhật ở ô tô tải và vẽ chấm tròn vào các ô tương ứng
- Rèn kĩ năng cầm bút, kĩ năng chỉ tay đếm, tô màu cho trẻ.Trẻ chú ý học
*Đối với trẻ KT.Trẻ biết nắm bút tô mà những nét nghệch ngoạc.
1.2. Chuẩn bị. Tranh mẫu của cô, sách bé làm quen với Toán, sáp màu
1.3. Hướng dẫn. Cô hướng dẫn trẻ sử dụng vở. Cô hướng dẫn trẻ theo yêu cầu của sách. Trẻ thực hiện
- Cô bao quát, trẻ thực hiện giúp đỡ trẻ yếu, kém. Nhận xét tuyên dương trẻ.
2. Trẻ hát bài hát: Anh phi công ơi. Cô cho trẻ hát 2- 3 lần, sửa sai cho trẻ.
3. Vệ sinh- trả trẻ:
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. Đầu tóc, quần áo gọn gàng. Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh  tình hình sức khoẻ, học tập của trẻ.
*****

Thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề .
- Trò chuyện cùng trẻ về một số quy định khi tham gia giao thông đường bộ.
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề giao thông đường hàng không
- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề. 
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Gà gáy.
- Tay - vai:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, xoay cổ tay, kiễng chân)
- Bụng – lườn:  Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên.
- Bật: Bật tại chỗ.
[bookmark: _Hlk222842859][bookmark: _Hlk222844166]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt trước theo cô và các bạn theo khả năng.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC: 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Đề tài: Thơ: Máy bay
1. Mục đích - Yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ biết đọc thuộc thơ cùng cô, đọc đúng nhịp điệu bài thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
[bookmark: _Hlk222842887]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chú ý ngồi ngoan.
1.2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đọc đúng nhịp điệu bài thơ.
[bookmark: _Hlk222842911]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ hứng thú.
1.3. Thái độ:
[bookmark: _Hlk222842929]-  Giáo dục trẻ biết ngồi ngoan khi được ngồi trên máy bay..
*Đối với trẻ khuyết tật: Giáo dục trẻ biết ngồi ngoan khi đi trên máy bay..
 2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô: 
- Máy bay, tranh thơ mô hình. 
- Que chỉ.
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng. 
- Ghế ngồi đủ cho trẻ
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định tổ chức.
- Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường  hàng không.
- Máy bay thuộc phương tiện giao thông đường gì?
2. Nội dung.
* HĐ1: Cô đọc thơ
- Có một bài thơ rất hay nói về Máy bay đấy. Các con cùng lắng nghe cô đọc bài thơ “Máy bay”  nhé
-  Lần 1:Cô đọc cho trẻ nghe kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
+ Cô vừa đọc cho con nghe bài thơ gì?
- Lần 2: Cô đọc kết hợp tranh minh họa
- Đàm thoại với trẻ:
+ Cô vừa đọc cho con nghe bài thơ gì?
+ Bài thơ nói về cái gì?
+ Máy bay bay ở đâu?
+ Máy bay là phương tiện giao thông đường gì?
* HĐ2: Dạy trẻ đọc thơ.
- Cô cho cả lớp đọc thơ 2 lần
- Cho cả lớp đứng lên chơi trò chơi: Máy bay (1 Lần )
- Các con vừa đọc bài thơ gì?
- Cô cho từng tổ đọc thơ.
- Cô mời 2, 3 nhóm đọc thơ.
- Cô mời 1,2 cá nhân đọc thơ.
- Con vừa  đọc bài thơ gì?
- Cô quan sát chú ý sửa sai cho trẻ.
* Giáo dục: Trẻ biết ngồi ngoan khi được ngồi trên máy bay.
 3. Kết thúc:
- Hát và vận động “Máy bay”
	
- Trẻ  lắng nghe.

- Trẻ trả lời.



- Vâng ạ.
- Trẻ nghe cô đọc thơ.
- Máy bay.
- Trẻ nghe cô đọc thơ.


- Máy bay.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.


- Lớp đọc theo cô.
- Trẻ đứng chơi TC
- Bài thơ Máy bay.
- Tổ đọc thơ.
- Nhóm đọc thơ
- 1- 2 cá nhân đọc 
 Bài thơ Máy bay..




- Trẻ hát.
	
- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý
- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý
-  Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý
- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý
- Trẻ bắt chước

-  Trẻ chú ý
- Trẻ hứng thú

- Trẻ chú ý
- Trẻ chú ý




- Trẻ vỗ tay


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
1. HĐCCĐ: Dạy trẻ gấp máy bay bằng giấy
1.1. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết gấp máy bay bằng giấy.
- Trẻ nhận biết đặc điểm công dụng của máy bay là PTGT đường không và người điều khiển nó phải có sức khoẻ tốt. 
- Rèn kỹ năng gấp giấy cho trẻ.
[bookmark: _Hlk222843534]- Giáo dục trẻ về ATGT hàng không. 
[bookmark: _Hlk222843620]*Đối với trẻ khuyết tật.Trẻ biết bắt chước theo khả năng. Giáo dục trẻ về ATGT hàng không.
1.2. Chuẩn bị:
-  Giấy, vòng, phấn...
1.3. Hướng dẫn:
* Dạy trẻ gấp máy bay bằng giấy
- Cho trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền” đến địa điểm quan sát. 
- Cô cho trẻ hát bài đến địa điểm quan sát hỏi trẻ
- Đây  cô gấp được cái gì?
- Máy bay cô gấp bằng gì?  
- Dùng để làm gì?
- Người điều khiển máy bay gọi là gì?
- Trẻ KT. Con ơi con đang làm gì đấy?
* Cô hướng dẫn cho trẻ gấp máy bay bằng giấy.
- Cô hướng dẫn cách gấp cô gấp mẫu dạy các cháu gấp.
- Cô GD trẻ có ý thức chở thành chú phi công phục vụ các chuyến bay quốc tế.
2. TCVĐ: Bịt mắt bắt dê. Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi .Động viên khuyến khích trẻ
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc xây dựng: Xây dựng bến tàu
- Góc phân vai: Phòng vé tàu
- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về các loại PTGT đường bộ
- Góc sách truyện: Xem tranh các loại PTGT và chơi lô tô về các loại PTGT đường bộ
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát, nước
2.TCVĐ: Bịt mắt bắt dê. Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi. Động viên khuyến khích trẻ
3. Chơi tự do.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU.
1. Học tiếng anh trên phần mềm futurelang phần từ vựng Airplanes (máy bay)
- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa từ theo chủ đề
- Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản: Airplanes là máy bay 
- Phát triển kỹ năng nghe, phát âm qua hoạt động lặp lại và trò chơi
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động học tập và trò chơi
*Đối với trẻ khuyết tật. Trẻ chú ý và ngồi ngoan. Hứng thú tham gia bắt chước các hoạt đông theo khả năng.
1.2. Chuẩn bị. Hình ảnh được thiết kế theo nội dung bài giảng trên phần mềm.
- Máy tính, tivi. Trang phục cô trẻ gọn gàng. Vị trí hoạt động
1.3 Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định tổ chức
- Cô trò chuyện với trẻ
- Cô mời các con khởi động bài hát “Red Light”.
2. Nội dung
* HĐ1: Dạy từ vựng mới: Airplanes 
Giáo viên mở phần mềm, chọn từ cần dạy trẻ.
- Cả lớp nhìn và đọc theo từ: Airplanes
- Cô giáo giải thích nghĩa từ: Airplanes (máy bay)
- Cô giáo ấn vào từ để chạy lại âm thanh 2 - 3 lần và cả lớp đọc theo sau mỗi lần. 
- Cô giáo gọi cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân lên đọc từ Airplanes
(Trong quá trình trẻ đọc, cô sửa sai cho những trẻ đọc còn ngọng và chưa đúng)
+ Cô giáo kiểm tra trẻ nhớ cách đọc và nhận diện từ qua tranh: Cô giơ hình ảnh trẻ đọc từ bằng tiếng anh
* Cho trẻ vận động bài hát “Red Light”.
* Hoạt động 2: Luyện tập
-  Trong phần mềm có rất nhiều trò chơi hay, các con có muốn tham gia thử thách cùng các trò chơi này không? 
+ Trò chơi 1: Nghe chọn âm thanh đúng theo hình ảnh
- Nhiệm vụ: Cho trẻ nghe 2 đáp án sau đó cho trẻ chọn
- Cho trẻ chơi 2 - 3 lần
- Cô nhận xét – khen thưởng.
+ Trò chơi 2: Nghe phát âm chọn hình tương ứng
- Cô cho trẻ  chơi 2- 3 lần
- Nhận xét tuyên dương
+ Trò chơi: Cho trẻ nghe âm thanh sau đó phát
+ Trò chơi: Cho trẻ nghe âm thanh sau đó phát âm lại
3. Kết thúc Cho trẻ nghe bài hát: “Red Light”. Cô nhận xét - khen ngợi 
	

- Trẻ lắng nghe, vận động




- Trẻ thực hiện
- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện   




- Trẻ đọc
- Trẻ vận động cùng cô


- Có ạ



- Trẻ chơi







- Trẻ chơi





- Trẻ hát
	

- Trẻ bắt chước





- Trẻ chú ý
- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý




- Trẻ chú ý
- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý







- Trẻ chú ý





- Trẻ vỗ tay


2. Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc.
3. Vệ sinh- trả trẻ:
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. Đầu tóc, quần áo gọn gàng. Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh  tình hình sức khoẻ, học tập của trẻ.
*****
Thứ tư ngày 18 tháng 03 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề .
- Trò chuyện cùng trẻ về một số quy định khi tham gia giao thông đường bộ.
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề giao thông đường hàng không
- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề. 
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp.
- Thể dục sáng:  Hô hấp: Gà gáy.
- Tay - vai:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, xoay cổ tay, kiễng chân)
- Bụng – lườn:  Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên.
- Bật: Bật tại chỗ.
[bookmark: _Hlk222844208][bookmark: _Hlk222845692]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt trước theo cô và các bạn theo khả năng.
                        LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Đề tài: Làm bè nổi từ nguyên vật liệu khác nhau (Quy trình EDP)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
1.Mục đích, yêu cầu 
1.1. Kiến thức:
- Trẻ nói được tên gọi, cấu tạo, đặc điểm của chiếc bè nổi: Thân bè, nổi được trên mặt nước. Trẻ biết được công dụng của chiếc bè nổi (S)
- Trẻ nêu được các nguyên vật liệu, dụng cụ phù hợp để tạo ra chiếc bè nổi: Chai nhựa, bẹ chuối, ống trúc, đũa, xốp… (T)
- Trẻ biết quy trình làm thành 1 chiếc bè có thể nổi trên mặt nước. (E)
- Trang trí cho chiếc bè thêm đẹp. Trẻ biết giữ gìn sản phẩm, vui vẻ khi tạo ra chiếc bè cân đối, đẹp mắt. (A)
- Nêu được các biểu tượng toán học: Đo độ dài ngắn, rộng hẹp, nhận ra các hình học và số lượng trong quá trình thiết kế. (M)
[bookmark: _Hlk222844278]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết bắt chước cô và các bạn làm bè nổi theo khả năng
1.2. Kỹ năng:         
[bookmark: _Hlk222844321]- Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về cách tạo ra chiếc bè, lựa chọn các nguyên vật liệu làm ra chiếc bè (S)
- Rèn kỹ năng cắt dán, gắn đính, ghép, buộc, .... tạo ra chiếc bè (T)
[bookmark: _Hlk222844297]- Rèn kỹ năng mạnh dạn, tự tin chia sẻ sản phẩm của mình trước đám đông (E)
- Trẻ ước lượng, tính toán, đêm, so sánh kích thước các chi tiết của chiếc bè (M)
[bookmark: _Hlk222844345]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kỹ năng mạnh dạn, quan sát.
1.3. Thái độ
Trẻ tích cực, phối hợp và đoàn kết trong giờ học, biết giữ gìn, ứng dụng sản phẩm mình tạo ra.
*Đối với trẻ khuyết tật: - Trẻ hứng thú tham gia. 
3. Chuẩn bị 
2.1. Chuẩn bị của cô. Vỏ chai lavi, coca cola, tàu chuối, dây buộc, giấy màu, xốp chải nền, ống hút to, đề can, xốp màu… 
- Đồ dùng: Bút dạ, kéo, băng dính, bảng, phấn, dây buộc, súng bắn keo... 
 Giá vẽ, bút dạ, rổ đựng nguyên vật liệu.  Hình ảnh bè nổi, 
III. Cách tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ

	1. Hỏi và xác định vấn đề
* Tạo tình huống:
- Cô nêu câu đố: Quả gì ruột đỏ
                            Lay láy hạt đen 
                            Bé thử mà xem
                            Ngọt ơi là ngọt?
 - Quả dưa hấu có trong câu chuyện gì nhỉ? 
- Trong câu chuyện Sự tích quả dưa hấu, Mai An Tiêm thả dưa hấu về đất liền cho vua cha bằng cách nào? 
- Ngoài cách thả dưa xuống biển, để sóng đưa vào đất liền, chúng mình nghĩ giúp vợ chồng Mai An Tiêm xem có cách nào để chở dưa hấu về đất liền không?
 + Chốt phương án: chúng mình cùng làm chiếc bè nổi trên mặt nước để giúp vợ chồng Mai An Tiêm chở được thật nhiều dưa hấu về đất liền nhé.
- Các con biết gì về bè nổi? 
- Chiếc bè nổi trên mặt nước trông nó như thế nào?  
- Bè nổi có những phần nào? (Thân bè và thành bè).
 - Bè nổi được làm bằng nguyên vật liệu gì để có thể nổi được trên mặt nước?
- Cho trẻ quan sát một số bè nổi để khẳng định lại những gì trẻ chia sẻ. (Cho trẻ xem hình ảnh trên tivi) 
- Chiếc bè nổi phải đảm bảo tiêu chí gì?
 Cô khẳng định: Yêu cầu chiếc bè nổi tạo ra phải đảm bảo tiêu chí chắc chắn và nổi được trên mặt nước, bè phải chở được đồ vật và trang trí đẹp. Cô cho trẻ quan sát nguyên vật liệu và gọi tên các nguyên vật liệu. 
2. Tưởng tượng
- Cho trẻ nêu ý tưởng về chiếc bè nổi trẻ định làm
- Chúng mình đã suy nghĩ làm bè nổi như thế nào chưa? Ai nói cho cô biết nào? 
- Chúng mình định làm bằng nguyên vật liệu gì? 
- Khi làm cần đảm bảo tiêu chí gì? … trang trí như thế nào?) 
- Cô và trẻ thảo luận về các bước làm bè nổi 
Lập kế hoạch 
- Từ những nguyên vật liệu trên các con về nhóm thảo luận và vẽ bản thiết kế bè nổi nhé.
- Cho trẻ về theo nhóm nêu ý tưởng, trình bày bản thiết kế sau đó đi lấy nguyên vật liệu, dụng cụ để thực hiện ý tưởng. 
(Trong quá trình trẻ vẽ bản thiết kế cô quan sát, lắng nghe, hướng dẫn trẻ xác định phương án thực hiện bản thiết kế). 
- Các nhóm chú ý, khi vẽ xong bản thiết kế các nhóm lên để lấy nguyên vật liệu về để thực hiện ý tưởng nhé.
4. Hoạt động 4. Chế tạo
- Sau khi trẻ đã hoàn thành bản thiết kế, cô mời các nhóm lên lấy đồ dùng về làm. Gợi ý cho trẻ phân công nhiệm vụ của các thành viên để cùng thiết kế ra chiếc bè nổi theo bản vẽ.
- Khi lấy nguyên liệu các con nhớ là chỉ lấy đủ dùng, sử dụng tiết kiệm. Các đồ dùng như kéo, kim các con phải sử dụng cẩn thận, an toàn. Khi làm xong nhớ thu dọn đồ dùng nguyên vật liệu gọn gàng.
- Cô quan sát các nhóm thực hiện, hỗ trợ trẻ trong quá trình sử dụng băng keo, kéo, súng bắn nến,…
+ Nguyên vật liệu chính tạo ra chiếc bè của nhóm con là gì?
+ Để cho thân bè đều, bằng nhau con phải làm gì?
+ Con sử dụng dụng cụ gì để đo cho chính xác?
+ Để chiếc bè nổi được chắc chắn các con sẽ làm gì?
+ Các con định gắn bằng cách nào?
5. Trưng bày, thử nghiệm, cải tiến
- Cô cho trẻ đưa sản phẩm của nhóm mình lên trình bày.
- Cô quan sát mà đánh giá các kiến thức và kỹ năng mà trẻ đã thực hiện trong hoạt động. Xem sản phẩm đã đảm bảo theo yêu cầu chưa và có cần cải tiến theo đúng tiêu chí hay không?
- Cô cho từng nhóm lên nói về sản phẩm của mình.
- Cô đặt câu hỏi:
+ Bè nổi nhóm con được làm từ nguyên vật liệu gì?
+ Con làm như thế nào?
+ Khi làm bè nổi con có gặp khó khăn gì không?
+ Nếu còn thời gian con có cần thay đổi gì với sản phẩm của mình không? 
- Trẻ thử nghiệm bằng cách cho bè vào bồn nước, thả quả lên và đẩy bè đi.
( Lúc này cô cho trẻ đếm số lượng quả của mỗi bè và so sánh, qua đó trẻ nhận biết được độ rộng của bè và độ cao của thành bè khác nhau thì sẽ đựng quả khác nhau)  
- Hôm nay các con thấy sản phẩm của nhóm con có đạt được các tiêu chí chưa? 
- Nếu được làm lại, con muốn thay đổi điều gì không? 
- Cô chốt lại: Buổi học sau chúng ta sẽ cải tiến bè nổi theo ý tưởng và mong muốn.
	

- Trẻ đoán



- Trẻ trả lời



- Trẻ nghe và đưa ra ý tưởng






- Trẻ trả lời theo ý hiểu 

 



- Trẻ cùng xem 


- Trẻ nêu những tiêu chí 







- Trẻ nói tên các nguyên vật liệu
- Nhiều trẻ trả lời 




- Trẻ tự chọn các bạn tạo thành nhóm 
- Trẻ thảo luận đặt tên nhóm và bầu nhóm trưởng 



- Trẻ về nhóm vẽ bản thiết kế về chiếc bè nổi






- Trẻ đi lấy nguyên vật liệu,
đồ dùng, dụng cụ để thực hiện

- Chú ý nghe cô nói



- Trẻ thực hiện sản phẩm theo bản thiết kế

- Trò chuyện cùng cô






-Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày



- Đại diện nhóm chia sẻ sản phẩm của nhóm mình
- Trả lời câu hỏi của cô
-Trẻ trả lời 

- Trẻ thả bè và đặt dưa lên bè, đếm so sánh số quả dưa các nhóm chở được.



- Trẻ trả lời



	

- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý





- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý








- Trẻ chú ý







- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý





- Trẻ chú ý


















- Trẻ bắt chước









- Trẻ bắt chước



- Trẻ chú ý







- Trẻ bắt chước





- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý

- Trẻ bắt chước



III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Xếp những chiếc bánh máy bay, ô tô bằng sỏi, đá, hột hạt.
1.1. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết xếp hình tròn làm bánh máy bay,ô tô…
[bookmark: _Hlk222845150]- Giáo dục trẻ về ATGT đường không. 
[bookmark: _Hlk222845228]*Đối với trẻ khuyết tật. Trẻ biết bắt chước các bạn theo khả năng.
- Giáo dục trẻ về ATGT đường không. 
 1.2. Chuẩn bị: Sỏi đá, hột hạt…
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có chủ đích: Xếp những chiếc bánh máy bay, ô tô bằng sỏi, đá, hột hạt.
- Máy bay ngoài các bộ phận thân, cánh, đầu thì máy bay còn có gì để đi trên đường băng? Theo các bạn  bánh máy bay như thế nào ?
- Chúng mình hãy xếp bánh máy bay thi đua xem bạn nào xếp được nhiều bánh máy bay nhất. Cô giáo bao quát cho trẻ xếp kết hợp hỏi trẻ: 
+ Các bạn đang xếp gì?  Bánh máy bay xếp bằng hình nào? Vì sao?
- Trẻ KT. Co đang xếp gì đấy?
- Cô GD trẻ khi ngồi trên tầu xe phải chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông  
2.TCVĐ: Kéo co. Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi . Động viên khuyến khích trẻ
3. Chơi tự do
IV. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ
Chơi trò chơi đập bóng.
1. Mục đích trò chơi:
[bookmark: _Hlk222845254]-  Luyện cho trẻ phát triển sức bật và tác phong khẩn trương, nhanh nhẹn.
[bookmark: _Hlk222845314]*Đối với trẻ khuyết tật. Luyện cho trẻ phát triển vận động.
2. Chuẩn bị chơi:
- Các bé tham gia chơi sẽ chia thành nhiều đội, số người trong mỗi đội bằng nhau. Các đội xếp thành hàng dọc. Mỗi đội sẽ cử ra một người đứng cách đội của mình từ 5- 10m quay mặt lại phía đồng đội tay cầm một chiếc gậy có buộc trên đó một quả bóng, chiều cao sẽ tùy theo từng lứa tuổi của trẻ chơi để khi nhảy lên tay chạm được vào bóng.
3. Cách chơi: 
- Khi có lệnh của người điều khiển, những bé đứng đầu hàng của mỗi đội nhanh chóng chạy về phía bạn đang cầm gậy có buộc bóng, nhảy lên làm sao để tay chạm được vào bóng. Sau đó chạy vòng qua bạn đó và trở về lại vị trí của mình, đập tay vào bạn tiếp theo, bé này tiếp tục chạy lên và thực hiện như bé vừa rồi. - - Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đội nào xong trước thì đội đó thắng cuộc.
- Khi nhảy lên, người chơi phải gắng chạm cho được vào bóng. Nếu không chạm vào được, thì bé đó phải làm cho tới khi chạm được vào bóng mới được chạy về chỗ của mình.
- Trẻ cầm gậy có bóng phải giữ nguyên ở một độ cao nhất định (không được đưa xuống thấp hoặc nâng lên cao quá.
Phải tự giác và trung thực, thực hiện đúng quy định của trò chơi.
* Cô tổ chức cho trẻ chơi.
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU. 
1. Học sách bé LQVPTVLGT (trang 9)
1.1 Mục đích- Yêu cầu
- Trẻ nhận biết được phương tiện giao thông quen thuộc như ô tô, xe máy, xe đạp và biết được hành động đúng đi bộ sang đường khi có đèn giao thông
*Đối với trẻ khuyết tật. Trẻ biết một số phương tiện giao thông.
1.2. Chuẩn bị. Tranh mẫu  cô, sách bé làm quen với  LQVPTVLGT, sáp màu
1.3 Hướng dẫn. Cô hướng dẫn trẻ sử dụng vở. Cô hướng dẫn trẻ theo yêu cầu của sách. Trẻ thực hiện: Cô bao quát, trẻ thực hiện giúp đỡ trẻ yếu, kém
- Nhận xét tuyên dương trẻ.
2. Tìm hiểu một số giao thông hàng không.
Cô giới thiệu một số phương tiện giao thông đường hàng không 
- Cô hỏi trẻ về các loại phương tiện giao thông đường hàng không 
- Cô hỏi trẻ về những ưu điểm và nhược điểm của các loại phương tiện 
- Cô giáo dục trẻ khi ngồi trên máy bay phải thắt dây an toàn, ngồi ngay ngắn, không được đùa nghịch.
3. Vệ sinh- trả trẻ:
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.  Đầu tóc, quần áo gọn gàng.  Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ, học tập của trẻ.
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- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề .
- Trò chuyện cùng trẻ về một số quy định khi tham gia giao thông đường bộ.
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề giao thông đường hàng không
- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề. 
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp.
- Thể dục sáng: Hô hấp: Gà gáy.
- Tay - vai:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, xoay cổ tay, kiễng chân)
- Bụng – lườn:  Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên.
- Bật: Bật tại chỗ.
[bookmark: _Hlk222845767][bookmark: _Hlk222847795]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt trước theo cô và các bạn theo khả năng.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Đề tài: Trườn theo đường zích zắc
TC: Nhảy qua suối nhỏ.
1. Mục đích- Yêu cầu:
1.1. Kiến thức
- Trẻ biết trườn theo hướng dích dắc, mắt nhìn theo đường dích dắc.
- Biết cách chơi trò chơi cà chơi đúng luật.
[bookmark: _Hlk222845821]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt chước các bạn tập theo khả năng.
1.2. Kỹ năng
- Trẻ trườn đúng tư thế phối hợp tay chân nhịp nhàng có phản ứng với hiệu lệnh, định được hướng trườn.
[bookmark: _Hlk222845867]- Rèn cho trẻ có tố chất vận động: nhanh nhẹn, khéo léo, dẻo dai...
[bookmark: _Hlk222845906]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn cho trẻ có tố chất vận động.
1.3. Thái độ
- Có ý thức kỷ luật khi tham gia tập và chơi trò chơi.
- GD trẻ mạnh dạn, tự tin khi thực hiện, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể khoẻ mạnh.
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ hứng thú.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô.
- Sân bãi rộng, thảm trải nền bằng phẳng,. Cây xanh làm đường zích zắc
- Máy tính có nhạc bài hát: “Đèn xanh đèn đỏ”, “Ngã tư đường phố”.
2.2. Đồ dùng của trẻ. Trang phục gọn gàng.
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô giáo
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Các bạn kể về các loại PTGT mà các bạn biết
- Xe đạp, xe máy, ô tô là PTGT đường gì?
- Ngoài ô tô, xe đạp, xe máy đường bộ còn có phương tiện giao thông nào nữa?
- Tàu hỏa đi ở đâu?
- Tàu hỏa chở được nhiều hay ít người - hàng?
2. Nội dung.
* HĐ1: Khởi động
- Hôm nay có ai bị ốm không? Có ai đau chân?
- Các bạn ơi để có cơ thể khỏe mạnh và dẻo rai thì hàng ngày chúng mình cần phải làm gì?
- Chúng mình cùng khởi động nào. Đi theo vòng tròn bằng các kiểu đi, chạy theo hiệu lệnh của cô giáo.
* HĐ2: Trọng động
- Các bạn đứng theo 2 hàng ngang và tập các động tác của bài tập phát triển chung
+ Bài tập PTC: Tập với nhạc bài “Tập lái ô tô”     
- Tay: Hai tay thay nhau lên cao (3x4)
- Bụng, lườn: Ngồi duỗi thẳng chân, tay chống sau, cúi gập người về phía trước tay chạm ngón chân (3x4)
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên (3x4)
- Bật: Bật nhảy tại chỗ  ( 3x4)	                                                                     
+ VĐCB: Trườn theo hướng dích dắc.
- Hôm nay cô sẽ cho các con thực hiện vận động “trườn theo hướng dích dắc” để đi đúng kỹ thuật các con chú ý xem cô làm mẫu nhé!
* Cô làm mẫu
Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích
Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp phân tích…
* TTCB: Cô nằm trước vạch chuẩn của con đường dích dắc hai tay chống xuống sàn. Khi nghe hiệu lệnh của cô, con bắt đầu trườn theo đường dích dắc, 3-4 vật dích dắc. Khi trườn con phối hợp tay nọ chân kia và con chú ý quan sát phía trước không chạm vào vật dích dắc. Xong rồi con đứng lên đi nhẹ nhàng vòng về cuối hàng để bạn lên thực hiện.
Cô vừa thực hiện kỹ năng gì?

Khuyến khích 1 trẻ khá lên thực hiện
+ Lần lượt cho 2 trẻ thực hiện một (trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho trẻ)
+ Cho trẻ thi đua theo tổ.
- Kết thúc hỏi lại trẻ tên bài tập và mời một trẻ lên thực hiện lại vận động
- Các bạn vừa thực hiện vận động gì?
‏
  + TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ.
- Cách chơi: Cô đến bên suối 2 chân đứng sát vạch chuẩn khi có hiệu lệnh thì nhún 2 chân xuống và nhảy thật mạnh để sang được bên kia suối.
- Cho trẻ nhắc lại cách nhảy qua suối sau đó cho trẻ thực hiện. Mỗi trẻ thực hiện 2-3 lần. Hỏi tên TC.
* HĐ3: Hồi tĩnh và kết thúc.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng và hít thở bình thường 1-2 vòng.
- Hát “Anh phi công ơi” ra ngoài
	
- Trẻ kể các PTGT
- Đường bộ.
- Trẻ kể.
- Trên đường sắt.
- Chở nhiều



- Không ạ.

- Tập thể dục.


- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô giáo.

- Về 2 hàng ngang và tập BTPTC








- Vâng ạ.




- Trẻ chú ý 
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chú ý quan sát cô thực hiện vận động.






- Trườn theo hướng dích dắc.
- 1-2 trẻ thực hiện. cá nhân, tổ 




- Trườn theo hướng dích dắc.

- Chú ý nghe cô nói cách chơi.
- Trẻ nhắc lại và chơi trò chơi.




- Đi nhẹ nhàng.
	
- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý




- Trẻ bắt chước


- Trẻ bắt chước









- Trẻ chú ý




- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý







- Trẻ chú ý

- Trẻ bắt chước







- Trẻ bắt chước






- Trẻ bắt chước
- Trẻ vỗ tay


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
1. HĐCCĐ: Quan sát: Làm thí nghiệm vật chìm, vật nổi
1.1. Mục đích
-  Trẻ biết vật nặng chìm, vật nhẹ nổi, biết so sánh phân biệt giữa hai đối tượng.
-  Rèn kỹ năng so sánh, phát triển óc tư duy của trẻ.
- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học.
[bookmark: _Hlk222847444]*Đối với trẻ khuyết tật. Trẻ biết vật chìm nổi. Rèn kỹ năng chú ý quan sát.
Giáo dục trẻ ngồi ngoan.
 1.2. Chuẩn bị. Chậu nước, lá cây, bi, đá, gỗ… Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có chủ đích: Làm thí nghiệm vật chìm, vật nổi
Cho trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền” 
 - Các con nhìn xem cô có gì đây?
 - Bây giờ cô sẽ cho chúng mình cầm các vật này các con thử đoán xem vật nào nổi, vật nào chìm. 
- Muốn biết vật nào nổi, vật nào chìm chúng mình cùng làm một thí nghiệm nhé.
- Bây giờ các con hãy mang những vật đó lên và thả vào nước nào, chúng cùng quan sát xem vật nào nổi vật nào chìm.
- À những vật nổi là những cái gì? Còn những vật nào chìm? 
- Vì sao lại nổi? Vì sao lại chìm?
- Trẻ KT. Con ơi vật chìm đâu? Vật nổi đâu?
- Vừa rồi chúng đã biết những vật nào nổỉ, những vật nào chìm rồi. 
2. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi. Cô bao quát trẻ chơi
3. Chơi tự do
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc xây dựng: Xây dựng bến tàu
- Góc phân vai: Phòng vé tàu
- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về các loại PTGT đường bộ
- Góc sách truyện: Xem tranh các loại PTGT và chơi lô tô về các loại PTGT đường bộ
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát, nước
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Trò chơi “Bắn máy bay”
1.1. Mục đích- Yêu cầu. Giúp trẻ phát triển vận động và khả năng quan sát.
*Đối với trẻ khuyết tật. Nhằm phát triển vận động cho trẻ.
1.2. Chuẩn bị:
 - 3 máy bay làm bằng bìa cứng, lấy đinh đóng máy bay vào que tre, phía dưới chân cắm 1 nắm đất nhỏ làm đế.  Một số bóng nhỏ.
1.3. Hướng dẫn
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi: Cô đặt máy bay trên bàn vừa tầm mắt, cô lần lượt lấy bóng ném vào máy bay. Nếu ném  càng nhiều máy bay là thắng.
- Cô chơi trước cho trẻ quan sát 1- 2 lần. Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi…
- Các bạn vừa chơi trò chơi gì?  Cháu ném được nhiều máy bay không?
- Nhận xét tuyên dương trẻ.
2. Chơi tự do
3. Vệ sinh- trả trẻ:
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. Đầu tóc, quần áo gọn gàng. Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh  tình hình sức khoẻ, học tập của trẻ.
VI. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
*****
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- Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề .
- Trò chuyện cùng trẻ về một số quy định khi tham gia giao thông đường bộ.
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề giao thông đường hàng không
- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề. 
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Gà gáy.
- Tay - vai:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, xoay cổ tay, kiễng chân)
- Bụng – lườn:  Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên.
- Bật: Bật tại chỗ.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông
1. Mục đích - Yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên hình tròn, hình vuông.
- Bước đầu trẻ phân biệt hình tròn, hình vuông qua đường bao quanh ngoài hình và hình tròn lăn được còn hình vuông không lăn được.
1.2. Kĩ năng
- Dạy trẻ kỹ năng phân biệt hình tròn, hình vuông.
- Phát triền ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc cho trẻ. Rèn kỹ năng phát âm.
1.3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có ý thức kỉ luật trong giờ học.
 - Trẻ chăm chú lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Giáo án điện tử.
- Mô hình trang trại nhà bác Gấu:
+ Chuồng hình tam giác; chuồng hình chữ nhật.
+ Đường đến nhà bác Gấu là các hình tam giác và hình chữ nhật.
- Bảng con, rổ con, hình tròn, hình vuông kích thước lớn hơn.
- Đĩa tròn, đĩa vuông, bánh tròn, bánh vuông.
- Đồng hồ hình tròn, bức tranh hình vuông treo trên tường.
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Thảm ngồi, bảng con, rổ con, hình tròn, hình vuông
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ
	HĐ của trẻ KT

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô xin giới thiệu đến dự với lớp mình ngày hôm nay có các cô giáo của trường mầm non Yên Hòa, chúng mình cùng nổ một tràng pháo tay thật to để chào đón các cô nào
- Chúng mình sẽ cùng nhau hát bài “Đi xe đạp” để tặng các cô nhé
- Trò chuyện đàm thoại về bài hát
2. Nội dung:
*HĐ 1: Ôn nhận biết hình tam giác, hình chữ nhật:
- Các con ạ, hôm nay cô và các con sẽ đi tham quan dã ngoại đấy, chúng mình sẽ cùng nhau đến thăm trang trại nhà bác Gấu, ở đó có nuôi rất nhiều các con vật khác nữa đấy chúng mình có muốn đi cùng cô không nào?
- Đường đi đến trang trại nhà bác gấu được lát bằng những viên gạch nhiều màu sắc rất đẹp đấy
- Chúng mình cùng nhìn xem những viên gạch màu xanh lá cây có dạng hình gì nào? 
- Những viên gạch màu hồng có dạng hình gì nào?
- Và bây giờ chúng mình cùng nhau đi nhé! Nào chúng mình cùng nhanh chân nào!
- Các con ơi, chúng mình đã đến trang trại nhà bác gấu rồi. Trang trại nhà bác đẹp quá! 
- Chúng mình thấy có đẹp không?
- À! Chúng mình cùng nhìn xem trang trại nhà bác gấu có nuôi những con gì nào?
- Chúng mình cùng nhìn xem chuồng lợn có dạng hình gì nào? Chuồng gà có dạng hình gì nào? 
- Chuồng ngựa có dạng hình gì nào?
- Giáo dục trẻ
- Giỏi quá! Các bạn lớp 3 tuổi học rất là giỏi! Cô khen chúng mình một tràng pháo tay nào.
- Bác gấu rất vui khi được chúng mình đến thăm đấy, bác đã chuẩn bị nhiều điều bất ngờ dành tặng cho chúng mình. Chúng mình có muốn khám phá điều bất ngờ đó không?
- Để khám phá điều bất ngờ đó cô mời chúng mình nhẹ nhàng vào trong nào.
*Hoạt động 2: Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông:
* Hình tròn:
- Không chỉ có những điều bất ngờ bác gấu còn có chuẩn bị cho chúng mình những món quà đấy, chúng mình cùng nhau lấy những món quà và nhẹ nhàng ngồi vào chỗ nào!
- Các con ạ, điều bất ngờ ấy bác gấu đã giấu trong 2 ô cửa bí mật là ô số 1 và ô số 2 đấy
- Bây giờ cô cùng các con mở ô cửa số 1 xem là gì nhé!
Các con có muốn mở ô cửa không?
A! ô số 1 mở ra đó là 1 hình ảnh. Bây giờ bạn nào giỏi cho cô biết đây là hình gì? 
- Các con ơi! Đúng rồi đấy, đây là hình tròn. Hình tròn có màu gì nào? Cô mời cả lớp đọc nào “Hình tròn”
- Cho trẻ đọc dưới các hình thức
- Các con cùng nhìn lên màn hình với cô nào.
Cô nói: “Hình tròn có đường cong bao quanh khép kín” và làm xuất hiện hiệu ứng.
- Cho trẻ đọc dưới các hình thức
- À! Cô cũng có 1 hình tròn đấy! Cả lớp nghe cô đọc nhé! ( Hình tròn)
- Bây giờ cô mời các con lấy cho cô hình tròn trong rổ nào. Các bạn giơ lên  nào.
- Cô cho cả lớp đọc. Nhóm bạn trai, nhóm bạn gái và cá nhân đọc.
- Nào các con cùng cầm hình tròn lên cho cô nào.
- Ngón tay trỏ đâu nào, chúng mình cùng sờ nào. Đây chính là “đường cong bao quanh khép kín”.
- Cho trẻ đọc dưới các hình thức.
- Các con thấy hình tròn này giống gì nào? (Bánh xe)
- À, chính vì vậy hình tròn này có thể làm gì ? (Lăn được)
- Cô mời các con nhẹ nhàng lăn hình tròn trên bảng nào.
- Cô cho trẻ lăn cùng cô trên bảng .
- Cô mời các con đặt hình tròn lên bảng của mình nào.
* Hình vuông:
Các con ơi vừa rồi chúng mình đã mở cửa ô số 1 nhà bác Gấu rồi. Bây giờ các con sẽ mở ô cửa số mấy nào?
À! Cô mở ô cửa số 2 xem có điều gì bí mật nhé!
Các con ơi, ô cửa số 2 mở ra cũng là 1 hình ảnh, các con thử suy nghĩ xem đây là hình gì? 
- Hình vuông có màu gì nào?
- Cho cả lớp, nhóm, cá nhân đọc
- Các con ạ. Đây là các cạnh của hình vuông đấy. Chúng mình đếm to cùng cô nhé!
- Còn đây là các góc của hình vuông,chúng mình cùng đếm với cô nào? Hình vuông cũng có 4 góc đấy.
- Bây giờ cô mời các con lấy cho cô hình tròn trong rổ nào. Các bạn giơ lên cao nào và đọc to nào
- À! Bây giờ các con cùng khám phá trên hình vuông của các con cho rõ hơn nhé!
Cô và các con cầm hình vuông giơ lên cao nào.
- À! Ngón tay trỏ đâu? Đây là gì của hình vuông? Đây chính là cạnh của hình vuông.
- Chúng mình cùng đếm với cô nào
Đây là góc của hình vuông đấy. Hình vuông có mấy góc? Các con cùng đếm với cô nào
- Bây giờ chúng mình cùng nhau lăn thử hình vuông nhé! Có lăn được không nào?
Như vậy hình vuông không lăn được vì có các cạnh và các góc đấy
- Các con đặt hình vuông bên cạnh hình tròn nào. Khen các con một tràng pháo tay thật to nào.
* So sánh:
- Các con có nhận xét gì về hình tròn và hình vuông nào?
- Cô khái quát lại.
- Cả lớp ơi chúng mình cùng chơi 1 trò chơi với cô nhé!
- Trò chơi “mắt tinh tai thính”
Trò chơi như sau: Cô sẽ gọi tên hình và chúng mình sẽ tìm thật nhanh trong rổ và giơ lên nhé .
- Chơi 2 lần
Các con nhẹ nhàng cất bảng và rổ nào.
- Chúng mình học rất giỏi cô thưởng cho chúng mình 1 trò chơi nữa nhé, trò chơi mang tên “Tập tầm vông”
* Liên hệ: Xung quanh trang trại nhà bác gấu có rất nhiều đồ dùng có dạng hình vuông, hình tròn. Các con hãy cùng quan sát nhé! Và các con chú ý chơi theo hiệu lệnh của cô.
Cùng mở tay nào! Tập tầm vông…tìm đồ, tìm đồ. Tìm cho cô đồ vật có dạng hình tròn, hình vuông( đồng hồ, bức tranh).
- Khen trẻ.
* Luyện tập:
TC1 
- Các con ạ, các con vật đã được ăn no rồi đấy và bác gấu nhờ chúng mình mang những chú lợn về chuồng có dạng hình vuông và những chú cua với chú rùa về ao có dạng hình tròn đấy. Chúng mình sẽ bật liên tục qua 3 vòng và mang những vật nuôi về đúng chuồng nhé!
- Cô mời 2 đội vào vị trí để chuẩn bị chơi nào!
- Cô kiểm tra kết quả và nhận xét
TC2
- Bác gấu rất cảm ơn chúng mình đã giúp bác đưa vật nuôi về đúng chuồng và để cảm ơn chúng mình, bác có mở một bữa tiệc nho nhỏ với những chiếc bánh quy thơm phức đấy, chúng mình có thích không nào?
- Và một mình bác thì bày bánh sẽ rất lâu, chúng mình cùng giúp bác nhé: những chiếc bánh hình tròn sẽ được bày vào đĩa hình tròn, những chiếc bánh hình vuông sẽ được bày vào đĩa hình vuông, nào chúng mình cùng giúp bác nào!
- Bây giờ cô cần đôi bàn tay khéo léo của chúng mình bày bánh giúp bác nhé
- Cô kiểm tra kết quả và khen trẻ
3. Kết thúc:
- Tiệc đã được bày xong rồi đấy, bây giờ chúng mình cùng ra ngoài tham quan trang trại và chờ đến khi bữa tiệc bắt đầu nhé !
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III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
1. HĐCCĐ: Quan sát: Bầu trời.
1.1. Mục đích
- Trẻ biết được bầu trời ngày hôm đó nắng hay mưa, sáng hay âm u. 
- Biết chơi trò chơi.
- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định, nói rõ ràng, mạch lạc
- Giáo dục trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
1.2. Chuẩn bị:
- Địa điểm cho trẻ quan sát, Bóng, vòng, phấn
1.3. Hướng dẫn:
* Hoạt động có chủ đích: Quan sát bầu trời.
- Cho trẻ chơi trò chơi “Trời nắng trời mưa” đến địa điểm quan sát 
- Chúng mình thấy bầu trời hôm nay thế nào?
- Nắng hay mưa?
-  Bầu trời hôm nay có mây không?
- Các bạn có biết máy bay ở đâu không?
- Máy bay trên trời hay còn gọi là đường hàng không. 
2. TCVĐ: Máy bay bay.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Chơi tự do
IV.  HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ:
Lao động vệ sinh sân trường
1. Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ biết thu gom rác, lá cây. Biết phân loại rác bảo vệ môi trường.
- Biết phân công nhiệm vụ trong nhóm.
- Trẻ có kỹ năng lao động vừa sức, kỹ năng hoạt động nhóm
- Củng cố cho trẻ kỹ năng lao động
- Trẻ có thói quen bỏ rác đúng nơi quy định
- Trẻ hài lòng và tự hào vì đã góp phần làm cho sân trường sạch đẹp.
2. Chuẩn bị.
- Trang phục gọn gàng, mũ che nắng cho trẻ.
- Chổi, hót rác, xô đựng rác.
3. Hướng dẫn.
- Kiểm tra sức khỏe trẻ
- Hát bài: “ Đi chơi”
- Chúng mình đang đứng ở đâu? Làm thế nài để sân trường sạch sẽ?
- Để thu gom lá cây dụng con cần những dụng cụ gì?
- Sử dụng chúng như thế nào? Rác khi được thu gom sẽ được tập kết ở đâu? 
- Nếu có vỏ sữa hay túi nilong chúng mình làm gì?
- Dạy trẻ biết phân loại rác.
- Chia nhóm trẻ thực hiện. Phân công trưởng nhóm.
- Trước khi thu gom rác hướng dẫn trẻ xắn cao tay áo (đối với trẻ mặc áo dài).
- Hướng dẫn các tổ lấy đồ dùng.
- Cô cho trẻ thực hiện công việc nhặt lá cây dụng trên sân trường, trong các bồn cây.
- Cô bao quát khuyến khích trẻ thực hiện.
- Cô cùng làm và cùng trò chuyện tạo không khí vui vẻ trong buổi lao động
+ Trẻ lao động xong:
- Cho trẻ được nhận xét kết quả lao động.
- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU.
1. Biểu diễn văn nghệ, bình bầu HBN.
1.1. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết nhận xét, nêu gương người tốt,việc tốt trong ngày, trong tuần, tiêu chuẩn đạt BN trong tuần.
- Qs, ghi nhớ,phát triển ngôn ngữ mạch lạc, trẻ diễn tả được ý của mình.  
- Trẻ có thói quen giữ vệ sinh, tham gia giữ gìn môi trường.
- Trẻ thích thú tham gia, vâng lời người lớn, nói cảm ơn và xin lỗi.
- Trẻ mong muốn nhận được HBN. 
1.2. Chuẩn bị:
a. Chuẩn bị của cô.
- Xắc xô, máy tính, loa, bảng BN, phiếu BN, dụng cụ âm nhạc cho trẻ biểu diễn
- Nhạc bài: HBN, cả tuần đều ngoan, các bài hát trong chủ đề.
b. Chuẩn bị của trẻ.
- Trang phục thoải mái, tâm thế vui vẻ.
- Trẻ thuộc bài hát.
1.3. Hướng dẫn:
* Biểu diễn văn nghệ cuối tuần.
- Cô cho trẻ biểu diễn các bài hát trong chủ điểm và các bài hát trẻ đã học như: Xe đạp, em tập lái ô tô, ..
* Nêu gương cuối tuần.   
- Cô cho trẻ tự nhận xét về mình và bạn xem trong tuần vừa rồi đã ngoan hay chưa ngoan?
- Tại sao?
- Cô nhận xét chung và tuyên dương những trẻ ngoan rút kinh nghiệm cho những trẻ chưa ngoan.
- Phát phiếu bé ngoan.
2. Chơi tự do                                         
3. Vệ sinh- trả trẻ:
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ, học tập của trẻ.

